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BẢNG GIÁ MÁY BƠM GRUNDFOS
Áp dụng từ: 01/01/2026

Thương hiệu: Grundfos - Đan Mạch
Đơn vị tính: VNĐ, đã gồm VAT

Công ty TNHH Máy Bơm Hà Nội xin trân trọng gửi tới Quý khách bảng giá máy bơm dân dụng Grundfos chính hãng, áp dụng từ
ngày 01/01/2026 đến khi có thông báo mới.

TT Model Điện áp
(V)

Công suất
(kW)

Lưu lượng
max (m³/h)

Cột áp
max (m)

Ren vào - ra
(inch)

Giá đã gồm VAT
(VNĐ)

BƠM TĂNG ÁP BIẾN TẦN SCALA2 Xuất xứ: Serbia

Tự điều chỉnh lưu lượng và cột áp theo mức cài đặt, tự ngắt khi không dùng nước. Phù hợp nhà 3 đến 4 tầng, đáp ứng 8 điểm dùng
nước cùng lúc.

1 Scala2 220 0,55 4,7 45 1" - 1" 24.667.000

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI INOX UNILIFT KP Xuất xứ: Hungary

Hút được vật rắn cỡ 10 mm, chạy tự động bằng phao. Dùng chống ngập tầng hầm quy mô nhỏ.

2 Unilift KP 250A1 220 0,48 11,2 7,5 Ra 1-1/4" 12.820.000

BƠM NƯỚC THẢI CHUYÊN DỤNG SOLOLIFT2 Xuất xứ: Serbia

Nghiền nhỏ rác lẫn trong nước thải nhà vệ sinh, bồn rửa rồi đẩy vào đường ống thoát. Dùng cho hộ gia đình, nhà
hàng, khách sạn.

3 Sololift2 WC-3 220 0,62 9 8,9 Linh hoạt 24.116.000

4 Sololift2 C-3 220 0,64 12 8,8 Linh hoạt 22.500.000

BƠM LY TÂM TỰ HÚT ĐẦU INOX JP Xuất xứ: Hungary

Vỏ bơm thép không gỉ, hút sâu 8 m, có bảo vệ quá tải điện và nhiệt. Dùng cấp nước sạch gia đình, tưới tiêu.

5 JP 3-42 220 0,72 3 42 1" - 1" 8.700.000

6 JP 4-47 220 0,85 4 47 1" - 1" 9.176.000

BƠM ĐA TẦNG CÁNH NẰM NGANG CM Xuất xứ: Hungary
Thân và cánh bơm thép không gỉ, áp lực đẩy lớn. Dùng cấp nước nhà hàng, khách sạn, tưới tiêu, cấp nước lò hơi, PCCC quy
mô nhỏ.

7 CM 3-6 (6 tầng cánh) 220 0,67 4,5 56 1" - 1" 13.300.000

GHI CHÚ

01 Giá trên đã bao gồm thuế VAT 8% 02 Bảo hành 02 năm cho toàn bộ sản phẩm kể từ ngày mua

03 Bảng giá có hiệu lực từ 01/01/2026 đến khi có bảng giá mới 04 Giá có thể thay đổi theo thông báo của hãng

05 Model Grundfos khác (CR, CM, NS, PF, UPA...): giá liên hệ 06 Tư vấn chọn bơm và đặt hàng: Hotline/Zalo 096.18.13.114
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